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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VẠN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH

PHÁT LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN

NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2024

( kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND, ngày       /01/2024 của Uỷ ban nhân dân xã Vạn Hưng)

ST

T
Họ và tên Năm sinh Nơi ở Văn hoá Họ tên cha Họ tên mẹ ghi chú

1 Nguyễn Quốc Thắng 12/12/2005 Xuân Tự 1 8 Nguyễn Công Hoan - 1981 Đinh Thị Minh Thuý - 1985

2
Nguyễn Trần Hoàng 

Phúc
15/11/2005 Xuân Tự 1 11 Nguyễn Thu - 1971 Trần Thị Ngọc Sương - 1972

3 Tu Lý Minh Phi 12/09/2005 Xuân Tự 1 12 Tu Thị Lệ Thuỷ - 1987

4 Nguyễn Nhân 16/07/2005 Xuân Tự 1 8 Nguyễn Nhì - 1976 Phạm Thị Song Thương - 1982

5 Phùng Quốc Cường 04/10/2005 Xuân Tự 1 9 Nguyễn Huy Vũ -1975 Phùng Thị Lên - 1975

6 Hồ Triệu Trường Sinh 15/11/2005 Xuân Tự 2 12 Hồ Thiện Sang - 1978 Huỳnh Thị Hạnh - 1984

7 Cao Trung Quốc 26/4/2004 Xuân Tự 2 11 Cao Trung Thu - 1973 Nguyễn Thị Huyền Trâm - 1975

8 Nguyễn Văn Sơn 28/05/2005 Xuân Tự 2 8 Nguyễn Văn Nghĩa - 1980 Ngô Thị Thịnh - 1980

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh 01/11/2005 Xuân Tự 2 10 Nguyễn Ngọc Đại - 1972 Nguyễn Thị Ngoan 1978

10 Trịnh Hoài Trung 19/09/2005 Xuân Tự 2 11 Trịnh Văn Chi - 1970 Lê Thị Hương - 1970

11 Phạm Hải Khánh 19/12/2005 Xuân Tự 2 12 Phạm Sĩ Phan - 1968 Nguyễn Thị Diệu Mến - 1975

12 Trần Ngọc Cường 28/4/2004 Xuân Tự 2 9 Trần Ngọc Minh 1972 Nguyễn Thị Hạnh - 1977

13 Trần Ngọc Hải 12/'8//2004 Xuân Tự 2 9 Trần Công Nhân - 1972 Trần Thị Bích Thuận - 1976
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14 Võ Thanh Vui 17/07/2005 Xuân Tự 2 12 Võ Ngọc Thành - 1965 Nguyễn Thị Liên - 1970

15 Trần Việt Anh 13/3/2005 Xuân Tự 2 12 Trần Long Việt - 1980 Lê Thị Linh - 1984

16 Trương Như Thuần 05/02/2005 Xuân Tự 2 12 Trương Ngọc Đến - 1973 Nguyễn Thị Minh Tuyên - 1982

17 Nguyễn Phú Quý 16/6/2000 Xuân Tự 2 ĐH Nguyễn Mạnh - 1956 Trần Thị Năm - 1963

18 Nguyễn Hoàng Vĩnh 26/5/2005 Xuân Tự 2 12 Nguyễn Ngọc Khiêm - 1974 Nguyễn Thị Diễm Châu - 1976

19 Lương Đình Nam 27/6/1999 Hà Già ĐH Lương Đình Duy - 1975 Phan Thị Chi Huệ - 1977

20 Nguyễn Thanh Minh 28/08/2005 Hà Già 10 Nguyễn Văn Sơn - 1973 Trần Thị Kim Loan - 1975

21 Võ Văn Tấn 19/07/2005 Hà Già 12 Võ Văn Hùng - 1976 Lý Thị Thiên Nga - 1977

22 Nguyễn Thế Cường 17/11/2005 Xuân Vinh 12 Nguyễn Thế Sỹ - 1976 Nguyễn Thị Thuỳ Trang - 1978

23 Nguyễn Thanh Bảo 08/7/2005 Xuân Vinh 9 Nguyễn Ngọc Huy 1974 Thiệu Thị Minh Thoa

24 Lê Phan Đình Kiên 20/07/2005 Xuân Đông 9 Lê Đình Cường - 1979 Phan Thị Luyến - 1984

25 Hoàng Xuân Trung 16/02/2005 Xuân Đông 9 Hoàng Xuân Hoá - 1970 Võ Thị Nhàn - 1973

26 Lê Tiến Tây 10/02/2005 Xuân Đông 12 Lê Văn Chinh - 1971 Nguyễn Thị Kim Liên - 1974

27 Lê Quang Phong 27/11/2005 Xuân Đông 12 Lê Công Ngọc - 1968 Đặng Thị Độ - 1969

28 Lương Đình Nam 19/9/1999 Xuân Tây ĐH Lương Đình Quản - 1971 Nguyễn Thị Sơn - 1972

29 Mai Xuân Linh 2/10/1999 Xuân Tây ĐH Mai Xuân Trinh - 1956 Trịnh Thị Sửu - 1966

30 Trần Văn Khánh 9/8/2004 Xuân Tây 12 Trần Văn Giáp - 1986 Lê Thị Lệ - 1985

31 Nguyễn Việt Anh 02/09/2005 Xuân Tây 9 Bùi Văn Tình Nguyễn Thị Cúc - 1982

32 Hoàng Văn Chiến 26/03/2005 Xuân Tây 10 Hoàng Văn Chính -1973 Lê Thị Hồng - 1977

33 Nguyễn Đình Bảo 06/05/2005 Xuân Tây 9 Nguyễn Đình Cảnh - 1965 Phan Thị Hồng - 1968

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN

34 Đào Tấn Tài 03/06/2005 Xuân Tự 1 12 Đào Tấn Phước - 1972 Lê Thị Bảy Chị - 1976

35 Lê Thái Bảo 12/06/2005 Xuân Tự 1 12 Lê Quốc Việt - 1982 Mai Thị Ánh Hồng - 1986

36 Trương Minh Vũ 12/2/2001 Xuân Tự 1 ĐH Trương Vũ Thường - 1973 Nguyễn Thị Hiếu - 1979
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37 Nguyễn Văn Nhựt 04/05/2005 Xuân Tự 1 12 Nguyễn Văn Tím - 1972 Nguyễn Thị Mỹ Nga - 1974

                                 UỶ BAN NHÂN DÂN  XÃ                                                       CHỈ HUY TRƯỞNG

                                                                                                                                                                            Trương Thành Trí
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